
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

01/10/2021 MTQ có số GD 205312.011021.100750 100 000            

05/10/2021 MTQ ẩn danh - Dalat 200 000            

07/10/2021 Nguyễn Văn Ngọc - sinh viên cũ HCM 300 000            

21/10/2021 Em Vy - Đà Lạt 200 000            

0 800 000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

2/10/2021 Cô Thoại Anh - Đà Lạt Chả cá kg 15.0

5/10/2021 Cô Thoại Anh - Đà Lạt Thịt heo kg 14.0

Nhóm từ thiện Từ Tâm Bí ngồi + sú kg 20.0

7/10/2021 Cô Thoại Anh - Đà Lạt Thịt xay kg 8

Đậu khuôn miếng 260

Nhóm từ thiện Từ Tâm Hồng dòn + cà 

rốt

kg 20

9/10/2021 Chị Nhông Đà Lạt su su kg 10

10/10/2021 Chùa Tâm Ấn rau các loại kg 100

12/10/2021 Cô Thoại Anh - Đà Lạt Thịt gà kg 25

Thầy Linh Toàn cải thảo kg 100

Chị Giáo + chị Thảo hộp xốp cái 300

Chị Út Đà Lạt gạo kg 25

13/10/2021 Em Chinh Đà Lạt sú kg 10

14/10/2021 Chị Lan Đà Lạt dầu ăn lít 10

15/10/2021 Chùa Tâm Ấn rau các loại kg 50

18/10/2021 Chùa Tâm Ấn sú + cà rốt kg 30

19/10/2021 Cô Thoại Anh - Đà Lạt Thịt heo kg 10

20/10/2021 Thầy Linh Toàn sú kg 50

21/10/2021 Cô Thoại Anh - Đà Lạt Thịt xay kg 7

23/10/2021 Cô Thoại Anh - Đà Lạt Trứng gà kg 10

Chuối kg 14

Chị Thu Tâm - Đà Lạt gạo kg 100

dầu ăn lít 10

Chị Nhông Đà Lạt dầu ăn lít 5

Chị Lan Đà Lạt dầu ăn lít 5

Chị Nga + Chị Nhung Đà Lạy dầu ăn lít 5

26/10/2021 Bác Thanh - Phước Thành gạo kg 25

Anh Túc Đà Lạt nước mắm lít 10

Chị Giáo Đà Lạt hộp xốp cái 300

hạt nêm kg 1

28/10/2021 Thầy Linh Toàn sú kg 50

29/10/2021 Cô Thu - Trại Mát gạo kg 100

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 10/2021

Người ủng hộ

Cộng

Tổng cộng 800 000



Em Nhung - Đà Lạt túi nilong kg 2

30/10/2021 Cô Thoại Anh - Đà Lạt Bột canh thùng 1

Tỏi kg 1

Chuối kg 14


